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(Tuyển sinh trong phạm vi cả nước)

	   TT
	Bậc, ngành
	Thời gian 
đào tạo (tháng)
	Chỉ tiêu
(dự kiến)
	Tổ hợp môn xét tuyển/

thời gian tuyển sinh

	
	
	
	
	

	A
	SAU ĐẠI HỌC
	 
	256
	Thời gian tuyển sinh và xét tuyển:
theo thông báo tuyển sinh 

của trường Đại học Hồng Đức



	I
	Tiến sĩ
	 
	
	

	1
	Văn học Việt Nam
	36-48
	3
	

	2
	Khoa học cây trồng
	36-48
	3
	

	II
	Thạc sĩ
	
	250
	

	1
	Khoa học cây trồng
	24
	
	

	2
	Toán Giải tích
	24
	
	

	3
	Phương pháp toán sơ cấp
	24
	
	

	4
	Vật lý chất rắn
	24
	
	

	5
	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán
	24
	
	

	6
	Quản trị kinh doanh
	24
	
	

	7
	Ngôn ngữ Việt Nam
	24
	
	

	8
	Văn học Việt Nam
	24
	
	

	9
	Lý luận & PPDH bộ môn Văn-Tiếng Việt
	24
	
	

	10
	Lịch sử Việt Nam
	24
	
	

	11
	Quản lý giáo dục
	24
	
	

	12
	Thực vật học
	24
	
	

	13
	Khoa học máy tính (dự kiến)
	24
	
	

	B
	HỆ CHÍNH QUY
	 
	2700
	Tổ hợp môn xét tuyển

	I
	Đại học
	 
	2200
	TH1
	TH2
	TH3
	TH4

	1
	Kỹ thuật công trình xây dựng
	54
	
	T-L-H
	T-L-TA
	
	

	2
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	54
	
	T-L-H
	T-L-TA
	T-H-Si
	

	3
	Kỹ thuật điện, điện tử
	54
	
	T-L-H
	T-L-TA
	
	

	4
	Công nghệ thông tin
	48
	
	T-L-H
	T-L-TA
	
	

	5
	Nông học
	48
	
	T-L-H
	T-L-TA
	T-H-Si
	

	6
	Chăn nuôi (chăn nuôi-thú y)
	48
	
	T-L-H
	T-L-TA
	T-H-Si
	

	7
	Bảo vệ thực vật
	48
	
	T-L-H
	T-L-TA
	T-H-Si
	

	8
	Nuôi trồng thủy sản
	48
	
	T-L-H
	T-L-T.A
	T-H-Si
	

	9
	Lâm nghiệp
	48
	
	T-L-H
	T-L-TA
	T-H-Si
	

	10
	Kinh doanh nông nghiệp
	48
	
	T-L-H
	T-L-TA
	T-H-Si
	

	11
	Kế toán
	48
	
	T-L-H
	T-V-L
	T-V-TA
	

	12
	Quản trị kinh doanh
	48
	
	T-L-H
	T-V-L
	T-V-TA
	

	13
	Tài chính-Ngân hàng
	48
	
	T-L-H
	T-V-L
	T-V-TA
	

	14
	Địa lí học (định hướng Địa chính)
	48
	
	T-L-H
	T-L-TA
	V-Su-Đ
	T-V-TA

	15
	Xã hội học (định hướng CTXH)
	48
	
	T-L-H
	T-L-TA
	V-Su-Đ
	T-V-TA

	16
	Việt Nam học (định hướng QL DL - Khách sạn)
	48
	
	T-L-H
	T-L-TA
	V-Su-Đ
	T-V-TA

	17
	Tâm lý học (định hướng Quản trị nhân sự)
	48
	
	T-L-H
	T-H-Si
	V-Su-Đ
	T-V-TA

	18
	Luật
	48
	
	V-Su-Đ
	T-V-TA
	T-L-H
	

	19
	SP Toán học
	48
	
	T-L-H
	T-L-TA
	
	

	20
	SP Vật lý
	48
	
	T-L-H
	T-L-TA
	
	

	21
	SP Hóa học
	48
	
	T-L-H
	T-H-Si
	
	

	22
	SP Sinh học
	48
	
	T-H-Si
	T-TA-Si
	
	

	23
	SP Ngữ văn
	48
	
	V-Su-Đ
	T-V-TA
	
	

	24
	SP Lịch sử
	48
	
	V-Su-Đ
	
	
	

	25
	SP Địa lý
	48
	
	T-L-H
	T-L-TA
	V-Su-Đ
	T-V-TA

	26
	SP Tiếng Anh
	48
	
	T-L-TA
	T-V-TA
	
	

	27
	Giáo dục Tiểu học
	48
	
	T-V-TA
	T-V-NK1
	
	

	28
	Giáo dục Mầm non
	48
	
	T-V-NK1
	
	
	

	29
	Giáo dục Thể chất
	48
	
	T-Si-NK2
	
	
	

	II
	Cao đẳng 
	 
	350
	
	
	
	

	1
	Công nghệ thông tin
	36
	
	T-L-H
	T-L-TA
	
	

	2
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	36
	
	T-L-H
	T-L-TA
	
	

	3
	Quản lý đất đai
	36
	
	T-L-H
	T-L-TA
	T-H-Si
	

	4
	Kế toán
	36
	
	T-L-H
	T-V-L
	T-V-TA
	

	5
	Quản trị kinh doanh
	36
	
	T-L-H
	T-V-L
	T-V-TA
	

	6
	SP Toán học (Toán-Tin)
	36
	
	T-L-H
	T-L-TA
	
	

	7
	SP Hóa học (Hóa-Sinh)
	36
	
	T-L-H
	T-H-Si
	
	

	8
	SP Ngữ văn (Văn-Sử)
	36
	
	V-Su-Đ
	T-V-TA
	
	

	9
	Giáo dục Mầm non
	36
	
	T-V-NK1
	
	
	

	10
	Giáo dục Tiểu học
	36
	
	T-V-TA
	T-V-NK1
	
	

	11
	SP Tiếng Anh
	36
	
	T-L-TA
	T-V-TA
	
	

	III
	Trung cấp
	 
	150
	Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

	1
	Sư phạm Mầm non
	24
	
	

	C
	CAO ĐẲNG NGHỀ (chính quy)
	 
	100
	Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển


	1
	Lâm sinh
	36
	
	

	2
	Kế toán doanh nghiệp
	36
	
	

	3
	Hướng dẫn du lịch
	36
	
	

	4
	Công tác xã hội
	36
	
	

	5
	Quản trị mạng
	36
	
	

	6
	Lắp đặt điện và điều khiển trong CN
	36
	
	

	7
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
	36
	
	

	8
	Kiểm tra và Phân tích hoá chất
	36
	
	

	D
	HỆ LIÊN THÔNG, VLVH, VB 2
	
	1000
	Thời gian tuyển sinh:
Đợt 1: tháng 4/2015;
Đợt 2: tháng 10/2015

	1
	Liên thông, VB2 chính quy
	
	
	

	2
	Liên thông Vừa làm vừa học
	
	
	

	3
	Văn bằng 2 VLVH
	
	
	

	4
	Vừa làm vừa học
	
	
	

	E
	Liên kết với Trường Đại học Công nghệ Hoàng Gia Thanyaburi (Thái Lan) tuyển sinh đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh quốc tế (theo hình thức 1 năm học tại trường ĐH Hồng Đức và 3 năm học tại Thái Lan), do Trường Đại học Công nghệ Hoàng Gia Thanyaburi cấp bằng.
	
	30
	Đối tượng: Có bằng THPT (hoặc tương đương), trúng tuyển vào Trường Đại học Hồng Đức (với tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Lý, T. Anh hoặc Toán, Văn, T. Anh). Nhà trường tổ chức đào tạo Tiếng Anh cho sinh viên trúng tuyển để đạt trình độ B2 hoặc tương đương trước khi tham gia chương trình liên kết đào tạo.

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	4056
	 


Ghi chú: 
1. Tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2015 theo các tổ hợp môn xét tuyển ghi trên.
- Các môn văn hóa: Toán (T) ; Lý (L); Hoá (H); Sinh (Si); Văn (V); Sử (Su); Địa (Đ); Tiếng Anh (TA) 
- Năng khiếu: NK1 (Đọc, kể diễn cảm và Hát), NK2 (Bật xa tại chỗ và chạy 100m), tổ chức thi tại Trường ĐH Hồng Đức sau kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia theo tổ hợp môn xét tuyển của ngành dự kiến đăng ký học liên thông tương ứng. 

3. Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp (chính quy- mục BIII), Cao đẳng nghề chính quy (mục C) xét tuyển theo kết quả học tập và kết quả thi THPT quốc gia theo thông báo tuyển sinh của trường Đại học Hồng Đức cho từng ngành.
2. Tuyển sinh đào tạo liên thông (chính quy): Liên thông từ CĐ lên ĐH tuyển sinh tất cả các ngành; Liên thông từ trung cấp lên ĐH tuyển sinh 3 ngành (GD Mầm non, Kế toán và Nông học).
4. Tuyển sinh liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học (mục D) thực hiện theo thông báo tuyển sinh của trường Đại học Hồng Đức từng đợt trong năm.
Chi tiết xem tại website: www.hdu.edu.vn./.

